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(Ban hành kèm theo Quyết định số 1523/QĐ-BCA-C06 ngày 26 tháng 03 năm 2026 của Bộ/Cơ quan Bộ Công an)

PHẦN I.  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an/thẩm quyền giải quyết của Cơ quan Bộ Công an

	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Lĩnh vực 
	Cơ quan thực hiện

	A. Thủ tục hành chính cấp trung ương

	1
	Đề nghị tự huấn luyện kỹ thuật an toàn trong sản xuất, quản lý, bảo quản, sử dụng pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo
	Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

	2
	Cấp giấy phép vận chuyển pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ
	Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

	3
	Đề nghị huấn luyện kỹ thuật an toàn trong sản xuất, quản lý, bảo quản, sử dụng pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo
	Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

	4
	Đề nghị kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn trong sản xuất, quản lý, bảo quản, sử dụng pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo
	Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

	5
	Đề nghị cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn trong sản xuất, quản lý, bảo quản, sử dụng pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo
	Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

	B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

	C. Thủ tục hành chính cấp huyện

	D. Thủ tục hành chính cấp xã


2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an/thẩm quyền giải quyết của Cơ quan Bộ Công an

	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Lĩnh vực 
	Cơ quan thực hiện

	A. Thủ tục hành chính cấp trung ương

	1
	Cấp giấy phép vận chuyển pháo hoa để kinh doanh tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
	Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo
	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, xã hội

	2
	Cấp giấy phép mua pháo hoa để kinh doanh tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
	Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo
	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, xã hội

	3
	Cấp Giấy phép xuất khẩu pháo hoa, thuốc pháo hoa tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
	Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo
	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, xã hội

	4
	Cấp giấy phép nhập khẩu pháo hoa, thuốc pháo hoa tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
	Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo
	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, xã hội

	5
	Cấp Giấy phép xuất khẩu pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ và thiết bị, phụ kiện bắn pháo hoa nổ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
	Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo
	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, xã hội

	6
	Cấp Giấy phép nhập khẩu pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ và thiết bị, phụ kiện bắn pháo hoa nổ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
	Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo
	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, xã hội

	7
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp trung ương)
	Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

	8
	Đăng ký mẫu con dấu mới (thực hiện tại cấp trung ương)
	Đăng ký, quản lý con dấu
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

	9
	Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp Trung ương)
	Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

	10
	Đăng ký thêm con dấu (thực hiện tại cấp trung ương)
	Đăng ký, quản lý con dấu
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

	11
	Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp Trung ương)
	Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

	12
	Đăng ký lại mẫu con dấu (thực hiện tại cấp trung ương)
	Đăng ký, quản lý con dấu
	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, xã hội

	13
	Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi (thực hiện tại cấp trung ương)
	Đăng ký, quản lý con dấu
	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, xã hội

	14
	Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu (thực hiện tại cấp trung ương)
	Đăng ký, quản lý con dấu
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

	B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

	1
	Khai thác thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu căn cước (thực hiện tại cấp tỉnh)
	Cấp, quản lý căn cước
	Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

	2
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh)
	Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
	Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Công an tỉnh

	3
	Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh)
	Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
	Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

	4
	Đăng ký mẫu con dấu mới (thực hiện tại cấp tỉnh)
	Đăng ký, quản lý con dấu
	Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Công an tỉnh

	5
	Đăng ký lại mẫu con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh)
	Đăng ký, quản lý con dấu
	Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Công an tỉnh

	6
	Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh)
	Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
	Công an tỉnh

	7
	Đăng ký thêm con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh)
	Đăng ký, quản lý con dấu
	Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Công an tỉnh

	8
	Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi (thực hiện tại cấp tỉnh)
	Đăng ký, quản lý con dấu
	Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Công an tỉnh

	9
	Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh)
	Đăng ký, quản lý con dấu
	Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Công an tỉnh

	C. Thủ tục hành chính cấp huyện

	1
	Khai thác thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu căn cước
	Cấp, quản lý căn cước
	Công an Xã

	2
	Xác nhận về điều kiện diện tích bình quân nhà ở để đăng ký thường trú vào chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ; nhà ở, đất ở không có tranh chấp quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở, không thuộc địa điểm không được đăng ký thường trú mới
	Đăng ký, quản lý cư trú
	Ủy ban nhân dân cấp xã

	3
	Xác nhận nơi thường xuyên đậu, đỗ; sử dụng phương tiện vào mục đích để ở
	Đăng ký, quản lý cư trú
	Ủy ban nhân dân cấp xã

	4
	Điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đề nghị của công dân (thực hiện tại cấp xã)
	Cấp, quản lý căn cước
	Công an Xã

	5
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại Công an cấp xã)
	Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
	Công an Xã

	6
	Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại Công an cấp xã)
	Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
	Công an Xã

	7
	Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp xã)
	Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
	Công an Xã

	8
	Xóa đăng ký tạm trú
	Đăng ký, quản lý cư trú
	Công an Xã

	9
	Đăng ký thường trú
	Đăng ký, quản lý cư trú
	Công an Xã

	10
	Xóa đăng ký thường trú
	Đăng ký, quản lý cư trú
	Công an Xã

	D. Thủ tục hành chính cấp xã


3. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an/thẩm quyền giải quyết của Cơ quan Bộ Công an

	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Lĩnh vực 
	Cơ quan thực hiện

	A. Thủ tục hành chính cấp trung ương

	1
	Cấp xác nhận số chứng minh nhân dân 09 số, số định danh cá nhân (thực hiện tại cấp trung ương)
	Cấp, quản lý căn cước
	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, xã hội

	B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

	1
	Cấp xác nhận số chứng minh nhân dân 09 số, số định danh cá nhân (thực hiện tại cấp tỉnh)
	Cấp, quản lý căn cước
	Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

	C. Thủ tục hành chính cấp huyện

	1
	Hủy, xác lập lại số định danh cá nhân (thực hiện tại cấp xã)
	Cấp, quản lý căn cước
	Công an Xã

	D. Thủ tục hành chính cấp xã
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